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1 19500001 Nguyễn Thị Thúy Băng Nữ 1973

Thừa Thiên 

Huế 2001 1995 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

2 19500004 Võ Thị Huỳnh Cúc Nữ 1948 Quảng Bình 2001 1995 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

3 19500006 Phạm Ngọc Lan Hương Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1995 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

4 19500009 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 1977 Khánh Hòa 2000 1995 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

5 19500012 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Nữ 1975 Đồng Nai 2000 1995 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

6 19500024 Phạm Thị Khấn Nữ 1953 Bắc Ninh 2001 1995 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

7 19500025 Nguyễn Văn Kiền Nam 1972 Hà Tĩnh 2006 1995 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

8 19500042 Huỳnh Thanh Nhàn Nữ 1975 Bình Thạnh 2000 1995 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

9 19500062 Huỳnh Thị Bích Thủy Nữ 1966 Vĩnh Long 2000 1995 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

10 19500068 Võ Thị Trọn Nữ 1968 Bến Tre 2000 1995 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

11 19500077 Nguyễn Anh Vân Nam 1961 Quảng Ngãi 2001 1995 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

12 19500081

Nguyễn Thị 

Hoàng Yến Nữ 1975

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1995 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

13 19500088 Trần Thị Điểm Nữ 1951 Sài Gòn 2001 1995 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học
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14 19500092 Nguyễn Thị Hoa Nữ 1955

Quảng Nam - 

 Đà Nẵng 1998 1995 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

15 19500097 Nguyễn Thanh Lâm Nam 1964

Quảng Nam - 

 Đà Nẵng 1998 1995 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

16 19500100 Lê Thị Kim Lệ Nữ 1957 Long An 2000 1995 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

17 19500103 Phạm Thế Nhung Nam 1961 An Giang 2000 1995 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

18 19500106 Nguyễn Ngọc Phúc Nam 1975 Minh Hải 2002 1995 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

19 19500113 Nguyễn Phước Thọ Nữ 1970 Sóc Trăng 2000 1995 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

20 19500114 Nguyễn Thị Kiều Thơ Nữ 1964 Sài Gòn 2001 1995 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

21 19500115 Lâm Ngọc Thúy Nữ 1975 Long An 2002 1995 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

22 19500117 Phạm Thanh Trang Nữ 1970 Sài Gòn 2001 1995 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

23 19500120 Nguyễn Văn Tuấn Nam 1972 Cần Thơ 2002 1995 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

24 19500129 Đặng Thị Thanh Hương Nữ 1959 Bạc Liêu 2001 1995 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

25 19500132 Nguyễn Kim Thiện Nữ 1954 Sài Gòn 2000 1995 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

26 19500135 Ngô Chí Thành Nam 1957 Bến Tre 2006 1995 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

27 195000010 Bùi Thị Lệ Hằng Nữ 1971 Hà Tĩnh 2002 1995 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học


